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--------------- 

  

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

(Tên định mức ban hành định mức) 

(Ban hành kèm theo……) 

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

2. Đối tượng áp dụng 

3. Căn cứ xây dựng và sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật 

4. Quy định viết tắt 

5. Quy định về sử dụng định mức. 

- Các nội dung không có trong định mức. 

- Hệ số điều chỉnh chung so với điều kiện chuẩn (nếu có). 

- Hệ số điều chỉnh thời tiết 

- Hệ số vùng... 

6. Các Quy định khác (nếu có) 

Phần II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 



1. Sản phẩm thứ 1 

1.1. Định mức lao động 

1.1.1. Nội dung công việc 

1.1.2. Phân loại khó khăn (KK1, KK2...) 

1.1.3. Định biên 

Bảng số 01 

TT 
Loại lao động 

Hạng mục 

Lao động kỹ thuật Lao động 
phục vụ 

Số lượng 
Nhóm 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 …   

1 Bước công việc 1             

2 Bước công việc 2             

  ……             

n Bước công việc n             

1.1.4. Định mức 

Bảng số 02 

TT Hạng mục công việc Đơn vị tính KK1 KK2 ... 

1           

2           

…           

1.2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

Bảng số 03 

TT Danh mục thiết bị Đơn vị tính KK1 KK2 … 

1           

2           

…           

1.3. Định mức dụng cụ lao động 



Bảng số 04 

TT Danh mục dụng cụ Đơn vị tính Thời hạn sử 
dụng (tháng) Mức tiêu hao 

1         

2         

…         

1.4. Định mức tiêu hao vật liệu 

Bảng số 05 

TT Danh mục vật liệu Đơn vị tính Mức tiêu hao 

1       

2       

…       

1.5. Định mức tiêu hao năng lượng 

Bảng số 06 

TT Danh mục năng lượng ĐVT Mức tiêu hao 

1       

2       

…       

1.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu 

Bảng số 07 

TT Danh mục nhiên liệu ĐVT Mức tiêu hao 

1       

2       

…       

………………… 

2. Sản phẩm thứ 2...n: Xây dựng tương tự sản phẩm 01. 



Bảng số ... 

  

Lưu ý: Các bảng mức phải đánh số thứ tự từ đầu đến cuối trong 01 Bộ định mức (Không phân 
biệt thuộc mục nào). 

 


